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Lesson 5: SKILLS TIMES 

Student book page 40 

 

Các tính từ: 

Scared: sợ 

Free: tự do 

Sorry: cảm thấy có lỗi 

Funny: hài hước, vui nhộn 

Kind: tốt bụng, tử tế 



 

 

 

Bài tập workbook trang 37 

Bài 1: Học sinh hoàn thành các từ với oy, oi. 

 

 

 

 



Bài 2: Học sinh viết các từ vào đúng cột oi, oy 

 

Bài 3: Học sinh khoanh tròn có từ không oy, oi 

 

Bài 4 Học sinh xem lại bài chant trong sách student book để hoàn thành câu. 

 

 

 

 

 

 



Bài tập workbook trang 38 

Bài 1: Học sinh sắp xếp các chữ cái thành từ đúng. 

 

 

Bài 2: Học sinh đọc lại câu chuyện trong sách student book để sắp xếp các câu 

theo thứ tự. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Bài tập workbook trang 39 

Bài 1: Các bạn viết dấu “…” vào đúng vị trí. 

            

 

Bài 2: Học sinh đọc câu mô tả và viết tên con vật vào 

 

Bài 3: Học sinh đoán hai câu dưới mô tả con vật nào và viết về chúng. 

 

 


